
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Hlk109893104]       
I. Giới thiệu về gói thầu: 
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.
- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường tại khu Nhà điều hành, Nhà khách, Nhà sinh hoạt mỏ và khu Nhà ở tập thể công nhân của Công ty năm 2026.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty 
- Thời gian thực hiện: 12 tháng
- Địa điểm thực hiện: + Khu nhà điều hành; Nhà sinh hoạt mỏ; Nhà khách Công ty thuộc Công ty CP than Hà Lầm – Vinacomin địa chỉ tại Số 1 Phố Tân lập – Phường Hà Lầm– Tỉnh Quảng Ninh.
	   + Khu nhà ở tập thể công nhân (khu nhà 5 tầng); Nhà ở công nhân (Khu nhà 12 tầng) thuộc Công ty CP than Hà Lầm – Vinacomin địa chỉ tại Tổ 1 khu 3 Phường Hà Lầm – Tỉnh Quảng Ninh
	* Mục tiêu: 
	Dọn vệ sinh để tạo cảnh quan sạch sẽ tạo môi trường cho CBCNV yên tâm sản xuất và sinh hoạt tại Khu nhà điều hành; Nhà sinh hoạt mỏ; Nhà khách Công ty; Nhà ở tập thể công nhân (khu nhà 5 tầng); Nhà ở công nhân (Khu nhà 12 tầng) thuộc Công ty CP than Hà Lầm – Vinacomin. 
* Yêu cầu và phạm vi công việc gói thầu: 
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	Yêu cầu công việc

	
	
	
	Khối lượng thực hiện
	Thời gian thực hiện công việc trong tháng
	Tổng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	1
	Nhà điều hành
	
	
	
	
	

	1.1
	Quét dọn và lau chùi hành lang từ tầng 1 đến tầng 7+ hành lang lối nhỏ sang nhà 3 tầng
	m2
	391,0
	22
	8.602,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	1.2
	Quét dọn và lau chùi hành lang tầng trệt + tầng hầm nhà để xe
	m2
	472,0
	15
	7.080,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	1.3
	Quét dọn và  lau chùi toàn bộ cầu thang máy (02 cái)
	m2
	12,0
	22
	264,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	1.4
	Quét dọn và  lau chùi toàn bộ cầu thang bộ (02 cái)
	m2
	285,0
	22
	6.270,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	1.5
	Quét màng nhện, bụi  và lau chùi toàn bộ thành và tay vịn cầu thang
	m2
	60,0
	15
	900,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	1.6
	Dọn, lau chùi, đánh rửa nhà vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 7 (14 cái : 07Nam+07nữ)
	Cái
	14,0
	22
	308,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2
	Nhà sinh hoạt mỏ
	
	
	
	
	

	2.1
	Quét dọn và lau chùi vệ sinh toàn bộ khán đài A
	m2
	607,5
	8
	4.860,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.2
	Quét dọn và lau chùi vệ sinh toàn bộ khán đài B
	m2
	585,0
	8
	4.680,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.3
	Quét dọn và lau chùi vệ sinh Phòng học số 1
	m2
	33,6
	15
	504,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.4
	Quét dọn và lau chui vệ sinh Phòng học số 2
	m2
	69,6
	15
	1.044,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.5
	Quét dọn và lau chùi vệ sinh hành lang trước cửa 2 phòng học
	m2
	76,8
	15
	1.152,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.6
	Quét dọn và lau chùi vệ sinh mặt sân bên trong nhà sinh hoạt mỏ
	m2
	1 008,0
	22
	22.176,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.7
	Quét dọn và lau chùi toàn bộ hành lang hai bên nhà sinh hoạt mỏ (tầng 1 lên tầng 3)
	m2
	394,0
	8
	3.152,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.8
	Quét dọn, lau chùi nhà vệ sinh nhà sinh hoạt mỏ (2 cái: 1Nam +01 nữ)
	Cái
	2,0
	22
	44,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.9
	Quét dọn và  lau chùi toàn bộ cầu thang bộ
	m2
	198,0
	8
	1.584,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.10
	Quét màng nhện, bụi và Lau chùi toàn bộ thành và tay vịn cầu thang
	m2
	30,0
	8
	240,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.11
	Dọn, lau chùi, đánh rửa khu nhà vệ sinh khán đài A
	Cái
	1,0
	8
	8,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	2.12
	Dọn, lau chùi, đánh rửa khu nhà vệ sinh khán đài B
	Cái
	1,0
	8
	8,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3
	Khu Nhà khách Công ty (nhà 3 tầng)
	
	
	
	
	

	3.1
	Dọn, lau chùi, đánh rửa khu nhà vệ sinh tầng 2
	Cái
	1,0
	22
	22,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3.2
	Dọn, lau chùi, đánh rửa khu nhà vệ sinh tầng 3
	Cái
	1,0
	22
	22,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3.3
	Quét dọn và lau chùi toàn bộ cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 3
	m2
	44,6
	22
	981,20
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3.4
	Quét dọn và lau chùi toàn bộ hành lang từ tầng 1 lên tầng 3
	m2
	430,0
	22
	9.460,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3.5
	Quét dọn và lau chùii toàn bộ hội trường tầng 3
	m2
	480,0
	15
	7.200,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3.6
	Quét dọn và lau chùi Cầu thang sắt từ 2 lên tầng 3
	m2
	34,6
	15
	519,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	3.7
	Quét dọn và lau chùi toàn bộ thang máy (01 cai)
	m2
	6,0
	15
	90,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4
	Nhà ở tập thể công nhân (khu nhà 5 tầng)
	
	
	
	
	

	4.1
	Quét dọn và lau chùi hành lang từ tầng 1 đến tầng 5 (khu A + B )
	m2
	185,0
	26
	4.810,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4.2
	Quét dọn và lau chùi cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 5
 (Khu A + B)
	m2
	132,0
	26
	3.432,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4.3
	Quét dọn và lau chùi 2 phòng khách khu nhà 5 tầng
	m2
	60,0
	8
	480,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4.4
	Quét dọn vệ sinh khuôn viên cây cảnh sân trước khu nhà 5 tầng + 12 tầng
	m2
	360,5
	26
	9.373,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4.5
	Quét dọn vệ sinh kè đá trước khu tập thể 5 tầng + 12 tầng
	Cái
	1 086,0
	2
	2.172,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4.6
	Quét dọn vệ sinh khu bể nước + nhà bơm + nhà để máy phát khu 5 tầng
	Cái
	258,8
	8
	2.070,40
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	4.7
	Quét dọn vệ sinh bậc lên xuống cầu thang cổng khu nhà 5 tầng
	m2
	27,6
	8
	220,80
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5
	Nhà ở Công nhân (khu nhà 12 tầng)
	
	
	
	
	

	5.1
	Quét dọn và  lau chùi sảnh chính + 2 nhà xe
	m2
	558,9
	26
	14.531,40
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.2
	Quét dọn và lau chùi hành lang các tầng từ tầng 2 đến tầng 12
	m2
	956,34
	26
	24.864,84
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.3
	Quét dọn  cầu thang bộ 2 bên từ tầng 1 đến tầng 12
	m2
	212
	8
	1.696,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.4
	Quét don và lau chùi phòng sinh hoạt đa năng (thư viện)
	m2
	104
	4
	416,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.5
	Quét dọn, đánh rửa  nhà vệ sinh công cộng tầng 1 nhà để xe
	m2
	1
	26
	26,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.6
	Quét dọn, đánh rửa  nhà vệ sinh công cộng tầng 12 thư viện
	Công
	1
	8
	8,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.7
	Quét dọn và lau chùi, thu gom rác mái hiên tầng 1 nhà 12 tầng (lan can tầng 2)
	Công
	33,1
	4
	132,40
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.8
	Quét dọn vệ sinh khu bể chứa nước + nhà để bơm và cổng chính nhà 12 tầng
	Công
	175
	26
	4.550,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.9
	Quét dọn và lau chùi vệ sinh 2 buồng thang máy
	Công
	12
	26
	312,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.10
	Quét dọn vệ sinh toàn bộ sân bê tông khu nhà tập thể
	Công
	1293,7
	26
	33.636,20
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.11
	Quét dọn vệ sinh tầng 12 (nóc nhà)
	Công
	565,2
	2
	1.130,40
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.12
	Quét màng nhện, bụi bẩn và Lau chùi tất cả các cửa đi, cầu thang bộ (cửa thoát hiểm) các tầng 2 khu nhà 5 tầng + 12 tầng
	Công
	248
	4
	992,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	5.13
	Lau chùi kính dọc hành lang tòa nhà (phía trong trong nhà 12 tầng từ tầng 1 đến tầng 12)
	
	187,2
	4
	748,80
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6
	Các công việc khác
	Công
	
	
	
	

	6.1
	Quanh khu nhà điều hành
	Công
	
	
	
	

	6.1.1
	Quét dọn đoạn đường từ hội trường công ty đến điểm giao đường 336
	Công
	273,0
	15
	4.095,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.2
	Quét dọn toàn bộ sân để xe của CBCNV (Xung quanh nhà sinh hoạt mỏ)
	Công
	834,0
	15
	12.510,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.3
	Quét dọn toàn bộ sân trước nhà điều hành
	Công
	199,0
	15
	2.985,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.4
	Quét dọn toàn bộ Sân trước bao quanh khuôn viên nhà sinh hoạt mỏ
	m2
	1 038,0
	15
	15.570,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.5
	Quét dọn toàn bộ sân bao quanh khuôn viên nhà khách công ty
	m2
	311,0
	15
	4.665,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.6
	Lau chùi Biểu bảng, chỉ dẫn, đèn, tường, bảng thông báo, kính (thấp dưới 4m), hộp cứu hỏa (từ tầng 1 đến tầng 7 nhà điều hành)
	m2
	0,3
	4
	1,20
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.7
	Vệ sinh các vách, mặt ngoài  các cửa gỗ dọc hành lang tòa nhà  (Phía trong nhà điều hành từ tầng 1 đến tầng 7)
	m2
	0,5
	10
	5,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.8
	Lau chùi tất cả các cửa đi cầu thang bộ (cửa thoát hiểm) các tầng nhà điều hành.
	m2
	0,5
	10
	5,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.9
	Quét mạng nhện trần, đèn (Hành lang tầng 1 đến tầng 7 nhà điều hành + hành lang nhà sinh hoạt mỏ)
	Công
	0,5
	1
	0,50
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.10
	Tẩy vết bẩn trên sàn ( tất cả mặt hành lang nhà điều hành + sảnh nhà sinh hoạt mỏ )
	Công
	1
	1
	1,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.11
	Thu gom toàn bộ rác khu nhà điều hành, nhà sinh hoạt mỏ và đoạn đường giao đường 336 (thu gom đem về nơi tập kết theo qui đinh) và làm sạch các cửa xả rác
	Công
	0,3
	4
	1,20
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.1.12
	Khơi thông rãnh thoát nước (bề nổi) quanh sân khu nhà điều hành +nhà sinh hoạt mỏ
	Công
	0,3
	1
	0,30
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.2
	Công việc khác tại khu tập thể công nhân
	Công
	
	
	
	

	6.2.1
	Lau chùi bảng biểu, nội quy, chỉ dẫn : 61 cái và các bình cứu hỏa 49 tủ ( nhà 5 tầng + 12 tầng ) lau 3 tháng/lần
	Công
	2,00
	0,3
	0,60
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.2.2
	Quét màng nhện, đèn trần( nhà5 tầng + 12 tầng) lau 3 tháng/lần
	Công
	2,00
	0,3
	0,60
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.2.3
	Thu gom toàn bộ rác thải khu tập thể công nhân nhà 5 tầng về nơi tập kết theo quy định, làm sạch các cửa xả rác khu 12 tầng.
	
	0,50
	26
	13,00
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.2.4
	Khơi thông rãnh thoát nước quanh sân khu tập thể công nhân
	Công
	0,50
	1
	0,50
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

	6.2.5
	Lau chùi vệ sinh thường xuyên 8 dụng cụ thể thao ngoài trời + 2 bàn bóng bàn
	Công
	0,15
	1
	0,15
	Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ


[bookmark: _GoBack]	 II. Yêu cầu về mặt kỹ thuật 
 1. Yêu cầu về kỹ thuật
	Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	- Việc thực hiện các công việc của gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường tại khu Nhà điều hành, Nhà khách, Nhà sinh hoạt mỏ và khu Nhà ở tập thể công nhân của Công ty năm 2026 phải đảm bảo luôn sạch sẽ. Nhà thầu phải có bản cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong mục 3 [Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật] chương III đính kèm lên hệ thống.
	- Các vật tư, vật liệu công cụ thực hiện gói thầu: Như nước lau sàn, chổi quét, khăn, cây lau nhà, xô chậu .... được cấu thành trong đơn giá chào.
         2. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
  2.1. Giải pháp và phương pháp luận: Nhà thầu phải xây dựng giải pháp thực hiện gói thầu với các nội dung chủ yếu như: Biện pháp thực hiện, huy động nhân lực, tổ chức thực hiện, biện pháp đảm bảo kỹ thuật an toàn lao động...đính kèm lên hệ thống mạng đấu thầu.
Nhà thầu phải kê khai thông tin nhân sự phục vụ gói thầu theo mẫu sau và đính kèm lên hệ thống mạng cùng E-HSDT
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số CMND/CCCD
	Vị trí công việc
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	……………..
	
	
	
	


Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự trên trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu được mời vào thương thảo hợp đồng). Nhân sự có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự mà nhà thầu cam kết ở trên không đáp ứng yêu cầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự để đáp ứng yêu cầu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì E-HSDT của nhà thầu bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về mặt huy động nhân sự.
	3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Đại diện bên chủ đầu tư được quyền kiểm tra về chất lượng dịch vụ thực hiện (đột xuất hoặc định kỳ).
- Hàng tháng căn cứ vào chất lượng thực hiện công việc là cơ sở để nghiệm thu. Nếu chất lượng dịch vụ kém thì sẽ khấu trừ theo quy định của Hợp đồng.
